
STT PHÒNG HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ ĐT SỐ TRANS ID

1 203C Thanh nhạc 2 19NT468.1 - Lê Thị Lan Anh (NT) 0986819689 1133227

2 101N Hoạt động tại góc thực hành cuộc sống - GDMN449* GDMN449*.2-Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (GDMN) 0982140409 1133253

3
101B Tổ chức hoạt động tạo hình GDMN240.1 - Ngô Thị Ngân (NT)

0914706278 1135167

4
103B Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ em 19MN207.12 - Trần Minh Đức (GDMN)

0919194444 1133290

5
204C Hình thức và thể loại âm nhạc SPAN411.1 - Đinh Thị Thanh Huyền (NT)

0983442877 1131487

6
301B Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II LLCT600.14 - Nguyễn Thu Trang (GDDC)

0983149285 1133266

7 401B Giáo dục trẻ tự kỉ GDÐB454.1 - Phạm Ngọc Quân (GDDB) 0912511728 1134499

8
303B

Tiếng Anh
19TA410.4 - Trần Thị Bảo Ngọc (TA)

0912624474 1133292

9
303C

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
LLCT400.3 - Phạm Thị Minh Phúc. (GDDC)

0973329782 1133277

10
304B

Văn học tiếng Anh cho trẻ em
TANH661.1 - Dương Thị Hương Thúy (TA)

0986888638 1133215

11

304C 

(Phòng 

máy 1)

Tin học

TINH100.15 - Vũ Mạnh Điệp (CNTT-GDNN)

0979797080 1133309

Chú ý: Sinh viên đăng ký vào phòng học 10 phút trước giờ học để Giảng viên điểm danh, duyệt đăng ký vào phòng
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STT PHÒNG HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ ĐT SỐ TRANS ID

12
305B

Văn học cho trẻ mầm non
GDMN411**.2 - Phạm Thị Thu (GDMN)

0983833108 1133279

13

306C 

(Phòng 

máy 3) Ứng dụng CNTT trong quản lý gia đình và trường MN KTGÐ647.1 - Vũ Thị Hà (CNTT-GDNN)

0986848617 1133311

14
401B Phương pháp giáo dục thể chất 19MN307.2 - Lê Thị Hương Giang (GDMN)

0983096981 1133225

15
402B Viết 2 TANH246.1 - Nguyễn Thu Hường (TA)

0912310264 1133265

16
406N Khám phá khoa học GDMN450.1 - Trần Thị Yến. (GDMN)

0986966635 1133299

17
502B Quản trị ngành Công tác xã hội CTXH520*.1 - Cao Minh Huệ (GDDB)

0985669117 1133208

18
503N Giáo dục học mầm non 19MN100.1 - Vũ Hoàng Vân. (GDMN)

0973228833 1133308

19
504N Giáo dục học mầm non 19MN100.3 - Nguyễn Thị Luyến. (GDMN)

0983987882 1133250

20
505N

Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non
19MN101.5 - Vũ Thị Thu Hà. (GDMN)

0982027007 1133315

21
506N Âm nhạc và múa

19NT301.7 - Đào Thu Hòa. (NT),

 Nguyễn Hoàng Anh. (NT)

0989090228

0904172332

1133212

1133238



STT PHÒNG HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ ĐT SỐ TRANS ID

STT PHÒNG HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ ĐT
SỐ TRANS 

ID

1 103B Giáo dục học mầm non 19MN201.1 - Đinh Hương Ly (GDMN) 0979321111 1133213

2 105B Phương pháp giáo dục thể chất 19MN307.1 - Lê Thị Hương Giang (GDMN) 0983096981 1133225

3 203B Văn học cho trẻ mầm non GDMN411**.4 - Phạm Thị Thu (GDMN) 0983833108 1133279

4 203C Thực hành Sư phạm Âm nhạc SPAN646.1 - Lê Thị Lan Anh (NT) 0986819689 1133227

5 204C Hình thức và thể loại âm nhạc SPAN411.1 - Đinh Thị Thanh Huyền (NT) 0983442877 1131487

6 205B Phòng bệnh và Đảm bảo an toàn GDMN239*.3 - Lê Thị Yến (GDMN) 0984938479 1133232

7 301B Phòng bệnh và Đảm bảo an toàn GDMN239*.1 - Hoàng Thị Thương Huyền (GDMN) 0913117852 1133218

8 301C Bố cục 1 SPMT435.1 - Trần Anh Tuấn (NT) 091 4781967 1135140

9 303B Điều hòa cảm giác GDÐB640.1 - Nguyễn Thị Hạnh (GDDB) 0932383818 1134460

10 303C Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam LLCT400.4 - Trần Thùy Chi. (GDDC) 0943407074 1133300

11 405B Đọc Viết 3 GDMN466.1 - Nguyễn Thu Hường. (TA) 0912310264 1133265

12 405N Tiếng Việt thực hành 19ÐC200.9 - Lê Thị Kim Cúc. (GDMN) 0983012538 1133226

13 406N Khám phá khoa học GDMN450.2 - Trần Thị Yến. (GDMN) 0986966635 1133299

14 503N Giáo dục học mầm non 19MN100.2 - Vũ Hoàng Vân. (GDMN) 0973228833 1133308

15 504N Giáo dục học mầm non 19MN100.4 - Nguyễn Thị Luyến. (GDMN) 0983987882 1133250

16 505N Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 19MN101.6 - Nguyễn Thị Mai Linh. (GDMN) 0989809185 1133252

17 506N Âm nhạc và múa
19NT301.8 - Đào Thu Hòa. (NT), 

Nguyễn Hoàng Anh. (NT)

0989090228

0904172332

1133212

1133238
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